
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 02  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Địa chỉ:  Khóm 1, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0387/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 16 tháng 10 năm 2023; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN VĂN VẠN 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 210 người và 

28 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 114/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 02 /2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Vạn 
000623/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp và chuyên khoa Nhi; Điện 

tim. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB chuyên 

khoa Nội và Nhi; Giám 

đốc 

 

2 Đỗ Văn Thiên 
000700/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Nhi; Siêu âm tổng quát; Điện 

tim; Gây mê hồi sức; Chẩn đoán xác 

định tình trạng nghiện ma túy và điều 

trị cắt cơn.  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKII, KBCB đa khoa 

và chuyên khoa Nhi; Phó 

Giám đốc 

 

3 Sử Hòa Khánh 
003420/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa; Siêu âm 

tổng quát; Điện tim; Tư vấn xét 

nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa; 

Phó Giám đốc 

 

4 Nguyễn Minh Phụng 
1263/CCHN-

D-SYT-ST 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCK1, Trưởng phòng 

TC-HC 

 

5 Sơn Lưu Ngọc Hạnh 
0002890/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa, Nhi khoa, Siêu âm tổng 

quát; Điện tim; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn; Khám tư vấn xét nghiệm 

HIV; Thực hành an toàn tiêm chủng.  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa; 

Trưởng phòng Kế 

hoạch-Nghiệp vụ 

  

 

6 
Nguyễn Thị Phường 

Sáu 

0002740/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNHS. Phó Trưởng 

phòng KH-NV. 

 

7 Ngô Mỹ Huông 
000935/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

 số 41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CCĐD, Điều dưỡng 

phòng KH-NV 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

8 Võ Thị Huỳnh Mai 
000921/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNĐD, Điều dưỡng 

phòng KH-NV 

 

9 Nguyễn Thanh Liêm 
000937/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng  

phòng KH-NV 

 

10 Võ Văn Hùng 
000707/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

 số 41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNĐD, Trưởng phòng 

Điều dưỡng 

 

11 
Nguyễn Trần Kim 

Phượng 

000703/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNHS, Hộ sinh giám 

sát, thực hiện chăm sóc 

sức khỏe sinh sản; Viên 

chức phòng Điều dưỡng 

 

12 Ngô Thị Mỹ Hạnh 
0003020/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát; Siêu âm sàng lọc trước 

sinh; Điện tim; Dinh dưỡng lâm sàng 

cơ bản; Chẩn đoán Xquang phổi cơ 

bản. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức phòng Điều 

dưỡng 

 

13 Danh Thanh Dững 
765/CCHN-

D-SYT-ST 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCKI, nhân viên 

Phòng TC-HC; Quản lý 

trang thiết bị y tế. 

 

14 Võ Văn Đoàn 
000699/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm tổng quát; Điện tim; 

Thận nhân tạo thường quy; Chẩn 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB chuyên 

khoa Nội. Trưởng khoa 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

đoán xác định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn 

khoa Khám bệnh-CC- 

HSTC&CĐ 

15 
Trần Nguyễn Minh 

Khôi 

003636/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nội; Siêu âm tổng quát; 

Siêm âm tim và mạch máu; Điện tim; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện và điều trị một số rối loạn 

tâm thần do sử dụng ma túy. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa 

và chuyên khoa nội; P. 

Trưởng khoa khoa Khám 

bệnh-CC- HSTC&CĐ 

 

16 Trần Quốc Tín 
0002957/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh chuyên 

 khoa Tai - Mũi - Họng; Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

BSCKI, KBCB, chuyên 

khoa Tai Mũi Họng; Phó 

Trưởng khoa Khám 

bệnh-CC- HSTC&CĐ 

                                                                                                                                                             

17 Dương Văn Bảo 
000701/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh 

chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

BSCKI, KBCB, chuyên 

khoa răng hàm mặt; 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC- HSTC&CĐ 

 

18 Nguyễn Quốc Khánh 
002807/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm tổng quát; Nội soi tiêu 

hóa; Bồi dưỡng tâm thần. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB chuyên 

khoa nội ; Viên chức 

khoa Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

19 Nguyễn Thị Bé Tầm 
04748/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim; Siêu âm Doppler tim, 

mạch máu 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC, HSTC&CĐ 

 

20 Nguyễn Thị Màng 
000726/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp; Điện tim; Tư vấn tầm 

soát HIV; Điều trị CS HIV. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Bác sĩ, KBCB chuyên 

khoa Nội; Viên chức 

khoa Khám bệnh-CC- 

HSTC&CĐ 

 

21 
Nguyễn Phương 

Thảo 

04842/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC, HSTC&CĐ 

 

22 Tào Ánh Tuyết 
005769/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Thận nhân tạo thường quy 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB; Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC, HSTC&CĐ 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

23 Nguyễn Ngọc Liễu 
00975/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim; Nội soi tiêu hóa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa, 

chuyên khoa da liễu; 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC, HSTC&CĐ 

 

24 Nguyễn Thị Đẹp 
05192/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Siêu âm tổng quát; Gây mê 

hồi sức; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa, 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

25 Đặng Văn Minh 
000971/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

 chuyên khoa Mắt; Điện tim. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

chuyên khoa mắt; Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC, HSTC&CĐ 

 

26 Quách Thị Thái Hòa 
03769/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim; Gây mê hồi sức; Xác định 

tình trạng nghiện 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

gây mê hồi sức; Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC, HSTC&CĐ 

 

27 Trương Như Nguyệt 
006126/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thận nhân tạo thường quy; Siêu âm 

tổng quát; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC- HSTC&CĐ 

 

28 
Nguyễn Thị Lệ 

Quyền 

000932/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Viên chức khoa Khám 

bệnh-CC, HSTC&CĐ 

 

29 Huỳnh Hải Âu 
04263/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn; Thận nhân tạo thường quy 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB, Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC- HSTC&CĐ 

 

30 
Trương Ngô Quốc 

Đảm 

006125/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát; gây mê hồi sức; Chẩn 

đoán xác định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB, Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC-HSTC&CĐ 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

31 Mai Hồng Trạng 
000965/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT - BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD; Điều dưỡng 

Trưởng khoa Khám 

bệnh-CC-HSTC&CĐ 

 

32 Nguyễn Thị Lãnh 
001278/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT - BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNĐD; Điều dưỡng 

nhập máy tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức Khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

33 Hồ Thị Tố Như 
000941/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT - BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNĐD; Điều dưỡng  

nhập máy tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức Khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

34 
Trần Thị Ngọc 

Khuyên 

04844/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT - BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CĐHS; Chăm sóc  và tư 

vấn bệnh nhân; Viên 

chức khoa Khám bệnh-

CC- HSTC&CĐ  

 

35 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

0002533/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

 số 41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng BNV về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

TCĐD; Điều dưỡng nha 

khoa, nhập máy tư vấn 

bệnh nhân; Viên chức 

Khoa Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

36 
Nguyễn Thị Trúc 

Mụi 

000947/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNHS, Nuôi dưỡng trẻ 

nhỏ, thực hành kiểm soát 

nhiễm khuẩn,tiếp nhận 

và tư vấn người bệnh; 

viên chức khoa Khám 

bệnh-CC-HSTC&CĐ 

 

37 Trần Thị Út 
000918/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNĐD, Điều dưỡng 

nhập máy và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức Khoa 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

38 Lâm Thị My 
03174/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sĩ, nhập máy tư vấn 

bệnh nhân; Viên chức 

Khoa Khám bệnh-CC- 

HSTC&CĐ 

 

39 Lê Khoa Em 
000930/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

40 Danh Mỹ Ái 
000970/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

 số 41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng; Gây mê hồi sức; Dinh dưỡng 

lâm sàng; Sử dụng lòng ấp trẻ sơ 

sinh. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

41 Tô Thị Ngọc Bích 
000922/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

42 
Nguyễn Thị Hồng 

Tươi 

000110/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

43  Trần Thị Ngọc The 
0003221/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

viên chức y tế điều dưỡng; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cho điều dưỡng; Thực 

hành về dinh dưỡng lâm sàng và chế 

tiết. 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

44 Dương Thanh Tùng 
001258/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

45 Lê Văn Công 
000938/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

46 Huỳnh Thị Tố Như 
002106/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cho điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

47 Hồ Bích Thoại 
000221/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT; Kỹ thuật thận 

nhân tạo cho điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

48 
Nguyễn Thi Thu 

Loan 

002520/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cho điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

 

49 Nguyễn Thị Nhí 
000976/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 

50 
Dương Thị Mỹ 

Duyên 

04266/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bẹnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT-BNV; Kỹ thuật 

thận nhân tạo cho điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sĩ, nhập máy, chăm 

sóc và tư vấn bệnh nhân; 

Viên chức Khoa Khám 

bệnh-CC, HSTC&CĐ 

 

51 Nguyễn Thị Mãnh Ý 
0003175/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bẹnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sĩ, nhập máy tư vấn 

bệnh nhân; Viên chức 

Khoa Khám bệnh-CC- 

HSTC&CĐ 

 

52 Hồ Hoàng Dũng 
000725/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.Kỹ thuật 

thận nhân tạo cho điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

ĐDTH, Điều dưỡng, 

Chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức Khoa 

Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ 

 

53 
Nguyễn Trần Ngọc 

Bảo 

000705/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nội; Siêu âm tổng quát; 

Điệm tim; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa 

và chuyên khoa Nội; 

Trưởng khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

54 Nguyễn Văn Khỏe 
000656/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB chuyên 

khoa nội; Viên chức 

khoa Nội - Truyền 

nhiễm 

 

55 Nguyễn Kim Thoa 
003638/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

56 Lê Thị Hồng Lam 
006127/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  

đa khoa; Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

57 
Trương Ngô Quốc 

Đoàn 

000412/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phục lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT; Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

58 Thạch Thị Mỹ Nhiên 
04735/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Thận nhân tạo thường quy; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

59 Huỳnh Thị Như Ngọc 
000110/ST-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sỹ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền Nhiễm 

 

60 Trịnh Minh Thì 
000111/ST-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nội - 

Truyền Nhiễm 

 

61 Phan Chí Cường 
000942/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nội - 

Truyền nhiễm; Điều 

dưỡng chăm sóc và tư 

vấn bệnh nhân, 

  

 

62 Võ Thị Kim Soàn 
0002970/BL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 cquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

63 Phan Kim Hoa 
000920/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT - BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

64 Danh Thi Thu 
005345/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn  theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số: 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

65 Trần Thị Sung 
04162/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

66 Lâm Thị Mỹ Linh 
00226/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

67 Nguyễn Thị Mỹ Linh 
000959/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

68 
Nguyễn Thị Kiều 

Nga 

003328/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

69 Lê Thị Tiền 
000222/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

70 Lưu Tú Anh 
000955/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

71 Hồ Hoàng Tuấn 
002519/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

72 Đinh Thị Thuỳ Trang 
003490/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân,  

viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

73 Trần Thị Nhung 
000926/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân,  

viên chức khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

 

74  Lâm Thị Thu Hương 
0003256/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

75 Nguyễn Phương Anh 
000924/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Gây mê hồi sức 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân, viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

76 Nguyễn Tấn Phong 
000929/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân, viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

77 Lý Hoàng Trang 
000927/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. Phụ mổ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân, viên chức khoa 

Nội - Truyền nhiễm 

 

78 Lê Chí Nam 
003635/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Phẫu thuật Ngoại khoa tổng quát 

(Ruột thừa, Thoát vị bẹn, Trĩ) và 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI Ngoại khoa, 

Trưởng khoa khoa 

Ngoại-Sản,-CCSKSS và 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản;  

Siêu âm tổng quát; Điện tim. 

Phụ Sản; KBCB đa 

khoa;   

79 
Dương Thị Thùy 

Linh 

00953/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Ngoại-sản; Thực hiện 

kỹ thuật bó bột 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI Ngoại khoa;  

Phó Trường khoa Ngoại-

Sản-CCSKSS và Phụ 

Sản; KBCB đa khoa và 

Ngoại - Sản.  

 

80 Lưu Minh Thiệt 
04259/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chuyên khoa Sản phụ khoa; 

Siêu âm tổng quát; Phẫu thuật mổ lấy 

thai; Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI Sản phụ khoa; 

KBCB đa khoa và 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Viên chức khoa 

Ngoại-Sản-CCSKSS và 

Phụ Sản 

 

81 Quách Hồng Thư 
04783/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim; Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI Sản phụ khoa; 

KBCB đa khoa và 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Viên chức khoa 

Ngoại-Sản-CCSKSS và 

Phụ Sản 

 

82 Trần Thị Chúc Ly 
04341/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chuyên khoa Sản phụ khoa; 

Phẫu thuật mổ lấy thai; Điện tim; 

Siêu âm sản phụ khoa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa 

và chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

83 Lê Trọng Thoại 
000415/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phục lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT; Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSĐK, KBCB đa khoa 

tham gia chuyên môn tại 

khoa Ngoại - Sản- 

CSSKSS và Phụ sản  

 

84 Phan Thị Ánh Loan 
000716/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Thực 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, Điều dưỡng 

Trưởng khoa Ngoại-Sản-

CCSKSS và Phụ Sản 

  



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

hành về phụ mổ, người đỡ đẻ có kỹ 

thuật 

85 Đoàn Văn Đệ 
00227/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT; Gây mê hồi sức 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Viên chức khoa 

Ngoại - Phụ sản, 

CSSKSS  

 

86 
Nguyễn Thị Hồng 

Lam 

000956/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Gây mê 

hồi sức 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, Thực hành về 

phụ mổ, người đõ đẻ có 

kỹ thuật, viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

87 Trần Thị Hồng Loan 
000708/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Phụ mổ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, Kỹ thuật đặt 

dụng cụ tử cung và 

KSNK, kỹ thuật làm 

PAP "SMEAR", viên 

chức khoa Ngoại-Sản, 

CCSKSS-Phụ Sản 

 

88 Trần Thị Hồng Phúc 
000961/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV; Phụ mổ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, Thực hành về 

phụ mổ, người đỡ đẻ có 

kỹ thuật, viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

89 Trần Thị Huệ 
000709/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Phụ mổ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, Thực hành về 

phụ mổ, người đõ đẻ có 

kỹ năng, Sàng lôc K 

CTC, Kỹ năng hồi sức 

sơ sinh, Quản lý điều 

dưỡng, điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại-Sản, 

CCSKSS-Phụ Sản 

 

90 Võ Thu My 
000943/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS,đỡ đẻ sức khỏe 

sinh sản toàn viện, viên 

chức khoa Ngoại-Sản, 

CCSKSS-Phụ Sản 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Phụ mổ 

91 Ngô Tấn Tài 
004427/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Thực hành gây mê 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân, thực hành gây mê, 

viên chức khoa Ngoại-

Sản, CCSKSS-Phụ Sản 

 

92 Lê Thị Minh Thư 
00033262/ST

-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; thực hiện 

kỹ thuật bó bột; Gây mê hồi sức 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ, thực hiện kỹ thuật 

bó bột, viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

93 Lê Kim Trắng 
000952/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phụ mổ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ, Thực hành về phụ 

mổ, người đỡ đẻ có kỹ 

năng, viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

94 Trần Quốc Thảo 
003817/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ;  

thực hiện kỹ thuật bó bột 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ; Viên chức khoa 

Ngoại-Sản, CCSKSS-

Phụ Sản 

 

95 Lê Thị Thúy Lam 
003637/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa Nhi; Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa 

và chuyên khoa Nhi; 

Trưởng khoa khoa Nhi 

 

96 Danh Thị Mừng 
04260/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

Điện tim 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa; 

Viên chức khoa Nhi 

 

97 Lý Thị Trang 
04155/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bẹnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ, chăm sóc và tư vấn 

bệnh nhân, viên chức 

khoa Nhi 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

ĐD Nhi khoa 

98 
Phạm Thành Nguyễn 

Thị Phan Trang. 

00225/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT; ĐD Nhi khoa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nhi 

 

99 Nguyễn Mỹ Diện 
00224/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại Phụ  

lục số XII ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD; Viên chức khoa 

Nhi 

 

100 Nguyễn Thị Dình 
000958/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

ĐD Nhi khoa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD; Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân, viên chức khoa 

Nhi 

 

101 Nguyễn Văn Thưởng 
000983/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Nội soi hậu môn 

ống cứng can thiệp-tiêm xơ búi trĩ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB bằng 

YHCT, Trưởng khoa 

YHCT-PHCN 

 

102 Phan Kiều Thu 
04734/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Cấy chỉ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT,Phó trưởng khoa 

YHCT-PHCN 

 

103 Lê Thị Mỹ Linh 
000706/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Thủy châm 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 

104 
Nguyễn Hồ Minh 

Thư 

0003248/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Cấy chỉ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 

105 
Trương Lý Khánh 

Lộc 

005617/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Cấy chỉ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 

106 Trần Trúc Nhi 
005403/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Điện tim; Cấy chỉ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

107 Lê Thị Khánh Tố 
000928/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD; Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân; Điều dưỡng 

trưởng khoa YHCT 

 

108 Tăng Minh Nguyện 
000957/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD; Điều dưỡng 

chăm sóc và tư vấn bệnh 

nhân,  

viên chức khoa YHCT 

 

109 
Nguyễn Thị Tuyết 

Dung 

000972/ST-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi  chức năng - 

Vật lý trị liệu 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Ktv,VLTL-PHCN;  

Viên chức YHCT-PHCN 

 

110  Ca Thị Lài 
0003219/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền; Thủy châm 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 

111 Lâm Quốc Hội 
003492/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền; PHCN 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ, KBCB bằng 

YHCT; Viên chức 

YHCT-PHCN 

 

112 Trần Thị Phấn 
003489/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa, 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh, Trưởng khoa 

XN-CĐHA 

 

113 Đặng Thế Vinh 
000946/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm; Phó 

Trưởng khoa XN-CĐHA 

 

114 Phan Văn Tấu 
002734/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm; 

 Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

115 Lê Thị Tuyết Xuân 
03690/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN Y học, Xét 

nghiệm; 

 Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

116 Nguyễn Thuý Kiều 
000939/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm; 

 Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

117 
Huỳnh Thị Thanh 

Trúc 

003229/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm; 

Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

118 Huỳnh Thanh Lan 
000948/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm;  Tư vấn 

xét nghiệm HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm;  

Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

119 Đỗ Thị Ngọc Dương 
005717/ST-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm; Tư vấn xét 

nghiệm, Điều trị chăm sóc HIV 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm; 

 Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

120 Quách Tú Nhi 
000159/ST-

GPHN 

Quy định tại Phục lục số XIV phần 

xét nghiệm y học ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNXN, Xét nghiệm;  

Viên chức khoa XN-

CĐHA 

 

121 Đoàn Vũ Bằng 
000933/ST-

HCNN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; Kỹ thuật 

bó bột. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNĐD, Kỹ thuật chụp 

Xquang, kỹ thuật bó bột,  

viên chức  khoa XN-

CĐHA 

 

122 Trần Văn Toản 
000968/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

KTV, chẩn đoán hình 

ảnh, viên chức  khoa 

XN-CĐHA 

 

123 Nguyễn Tấn Đức 
000945/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; Dụng cụ 

nội soi tiêu hóa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia thường 

trực chuyên môn 

ĐDTH, Thực hành về 

Xquang, Nội soi tiêu 

hóa,  

viên chức  khoa XN-

CĐHA 

 

124 Nguyễn Nhật Trường 
07/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCKII; Trưởng khoa 

Dược - TTB - VTYT 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
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125 
Nguyễn Thị Thanh 

Thản 

1058/ST-

CCHND 
Nhà thuốc 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Nghiệp vụ 

Dược,viên chức khoa 

Dược - TTB - VTYT 

 

126 Lâm Ngọc Diến Nữ 
1307/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Quầy thuốc, tủ thuốc 

của Trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCĐ, Thủ khoa dược 

Nội trú; Viên chức khoa 

Dược - TTB - VTYT 

 

127 Nguyễn Thị Yến Nhi 
309/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Quầy thuốc, tủ thuốc 

của Trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Thống kê 

Dược,viên chức khoa 

Dược - TTB - VTYT 

 

128 
Trương Thị Tuyết 

Loan 

1259/CCHN

D-D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Quầy thuốc, tủ thuốc 

của Trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCĐ, Thủ khoa dược 

Ngoại trú; Viên chức 

khoa Dược - TTB - 

VTYT 

  

129 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhiên 

204/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Quầy thuốc, tủ thuốc 

của Trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSCĐ, nhân viên cấp 

phát thuốc Nội trú viên 

chức khoa Dược - TTB - 

VTYT 

  

130 
Huỳnh Thị Hồng 

Tươi 

590/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc; Công tác dược lâm 

sàng 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, nhân viên cấp 

phát thuốc Ngoại trú, 

Dược lâm sàng, viên 

chức khoa Dược - TTB - 

VTYT 

 

131 Võ Thúy Phượng 
177/BL-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSTH, Thủ kho thuốc 

chương trình viên chức 

khoa Dược - TTB - 

VTYT 

 

132 
Trần Nguyễn Minh 

Châu 

1460/CCHN-

D-SYT-ST 

Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Thủ kho thuốc 

chương trình viên chức 

khoa Dược - TTB - 

VTYT 

 

133 
Nguyễn Trần Ngọc 

Minh 

417/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSTH, nhân viên cấp 

phát thuốc Ngoại trú, 

viên chức khoa Dược - 

TTB - VTYT 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
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134 Trần Việt Trung 
916/CCHN-

D-SYT-ST 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Thủ kho chẳn, 

viên chức khoa Dược - 

TTB - VTYT 

 

135 Lê Hoài Phúc 
766/CCHN-

D-SYT-ST 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, nhân viên cấp 

phát thuốc Ngoại trú; 

Dược lâm sàng, viên 

chức khoa Dược - TTB - 

VTYT 

 

136 Trần Thanh Vững 
002736/ST-

CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao; Chăm 

sóc, điều trị HIV; Tuân thủ điều trị 

ARV; Tư vấn xét nghiệm HIV; 

Hướng dẫn chẩn đoán điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia  tiêm 

ngừa thứ bảy 

Bác sĩ, KBCB đa khoa, 

Phó Trưởng khoa  KSBT 

-HIV/AIDS 

 

137 Phạm Công Quý 
000082/ST-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

phục lục số VII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia  tiêm 

ngừa thứ bảy 

Bác sỹ Y học Dự phòng, 

viên chức khoa  KSBT -

HIV/AIDS 

 

138 Trần Đình Luân 
000210/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu; Tư vấn xét nghiệm 

HIV/AIDS 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sĩ, KBCB chuyên 

khoa Da liễu; Phụ trách 

chương trình  phòng 

chống phong và da liễu, 

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS   

 

139 Bùi Việt Thi 
03681/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chăm sóc và điều trị HIV; Hướng 

dẫn chẩn đoán điều trị và dự phòng 

bệnh lao 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia  tiêm 

ngừa thứ bảy 

Y sỹ, KBCB đa khoa, 

viên chức khoa KSBT -

HIV/AIDS 

  



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
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140 Lâm Thị Minh Thủy 
002874/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ; Tham gia  tiêm 

ngừa thứ bảy 

CĐHS, Chăm sóc và tư 

vấn bệnh nhân,Viên 

chức khoa khoa KSBT -

HIV/AIDS     

 

141 Huỳnh Minh Vẹn 
0003132/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

ĐDTH, Phụ trách 

chương trình An toàn vệ 

sinh lao động, viên chức 

khoa YTCC  

 

142 Lê Hoài Phong 
000262/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm mặt 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sĩ, Phụ tách chương 

trình y tế học đường, 

viên chức khoa YTCC 

 

143 Nguyễn Quốc Khánh 
159/BL-

CCHN 

Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc 

của trạm y tế 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSTH, viên chức khoa 

KSBT 

 

144 Trần Bích Thương 
000624/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Nhi 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

Y sỹ, viên chức khoa 

YTCC 

 

145 Lê Tấn Sỉ 
197/CCHN-

D-SYT-ST 
Bán lẻ thuốc, Nhà thuốc 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Phó trưởng khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

146 Nguyễn Thị Cẩm Tú 
988/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc, 

tủ thuốc trạm y tế xã 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

DSĐH, Viên chức khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

147 Trần Thanh Nha 
0002751/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

ĐDTH, Viên chức khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

148 Nguyễn Bích Phượng 
003125/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CĐHS, Viên chức phòng 

Dân số 

 

149 Phạm Thị Yến Thanh 
03215/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. 

CNHS, Quản lý chương 

trình TT-GDSK; Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Viên chức Phòng Dân số 

- TT Và GDSK 

150 Quách Văn Dũng 
0003238/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát; Điện tim; Chẩn đoán 

xác định tình trạng nghiện ma túy và 

điều trị cắt cơn; Hướng dẫn chẩn 

đoán điều trị và dự phòng bệnh lao. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB đa khoa, 

Trưởng trạm y tế 

Phường 1  

 

151 Nguyễn Hữu Nghĩa 
003619/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Điều Dưỡng - Phó 

Trưởng trạm Trạm Y tế 

Phường 1 

 

152 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

0003227/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS. KBCB đa khoa,  

Phụ trách CM TYT  

Phường 1 

 

153 Nguyễn Hữu Nghĩa 
003619/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu theo 

Thông tư số:10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ nội vụ  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Điều Dưỡng - Phó 

trưởng trạm Trạm Y tế 

phường 1 

 

154 Nguyễn Thanh Toàn 
595/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, Tủ thuốc của doanh nghiệp, 

Tủ thuốc Trạm y tế, Cơ sở bán lẻ 

thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu; 

Xét nghiệm cơ bản 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DS, Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị và thực 

hiện Xét nghiệm cơ bản 

tại Trạm y tế Phường 1 

 

155 Lê Ngọc Loan 
0003072/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT 

Phường 1 

 

156 Quách Tú Như 
04686/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y 

học cổ truyền; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Phường 1 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

157 Đoàn Thị Kim Triều 
04733/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS. KBCB đa khoa,  

Phụ trách CM TYT  

Phường 1 

 

158 Phạm Văn Hải 
0003192/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng BNV  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Điều Dưỡng - Phó 

trưởng trạm Y tế Phường 

2 

 

159 Võ Thanh Ngọc 
00064/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội,YHCT và chuyên khoa Nội thần 

kinh; Điện tim; Siêu âm tổng quát; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

BSCKI, KBCB chuyên 

khoa Nội và Nội thần 

kinh, tham gia CM tại 

TYT Phường 2. 

 

160 Hồ Hoàng Vũ 
000589/ST-

CCHN 

Khám bênh, chữa bênh đa khoa; 

Điện tim; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn; Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

tham gia CM tại TYT 

Phường 2.  

 

161 Lê Mộng Cầm   
0003094/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền; Chẩn đoán xác định 

tình trạng nghiện ma túy và điều trị 

cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.KBCB bằng YHCT, 

Phụ trách CM TYT,  

viên chức TYT Phường 

2 

 

162 Đặng Thị Mộng Cầm 
000944/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM tại TYT 

Phường 2 

 

163 Lê Thị Kim Ba 
04684/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ tham gia CM tại 

TYT Phường 2 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

164 Phạm Duy Tân 
548/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu; Xét nghiệm cơ bản 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DS, Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị và thực 

hiện Xét nghiệm cơ bản 

tại Trạm y tế Phường 2 

 

165 Hồ Thị Hồng Như   
03881/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Phường 2 

 

166 Trần Dương Linh  
03891/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ tham gia CM tại 

TYT Phường 2 

 

167 Nguyễn Thị Thuận 
0003066/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Siêu âm tổng quát; Chẩn 

đoán xác định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn; Chẩn đoán dự 

phòng bệnh lao. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

Trưởng trạm Y tế 

Phường 3 

 

168 Trần Thị Kim Khoe 
0002675/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế  quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT , Phó 

trưởng trạm y tế Phường 

3 

 

169 Trần Thị Yến 
0003501/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ, ĐD chuyên khoa 

mắt, Kỹ thuật viên phúc 

xạ, Kỹ thuật viên mài lắp 

kính, phụ trách chuyên 

môn tại TYT Phường 3   

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, YS. 

170 Phạm Thị Xuân Huệ 
0003065/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

HSTH, cán bộ dân số, 

tham gia CM tại TYT 

Phường 3 

 

171 Dương Văn Đặng 
0002984/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Phường 3 

 

172 Trần Văn Tiến 
196/CCHN-

D-SYT-ST 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn về dược của nhà thuốc, tủ thuốc, 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Ds,Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm y 

tế Phường 3 

 

173 Trần An Tiêm 
0003179/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Phường 3 

 

174 Nguyễn Thi Cẩm Lụa 
0003615/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Phường 3 

 

175 Đinh Mộng Tím 
003343/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa ; 

Điện tim; Siêu âm tổng quát. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa khoa,  

trưởng trạm Y tế xã 

Long Bình  

 

176 Nguyễn Thị Dứa 
0003114/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CNHS, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT , phó 

trưởng trạm Long Bình 

 

177 Lê Thị Ngọc Hiền    
0003009/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên 

môn chức danh hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số: 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐHS,  khám, chữa 

bệnh phụ khoa - 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

KHHGD, Phụ trách CM 

TYT xã Long Bình 

178 Trần Tứ Thoại 
000710/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Long Bình 

 

179 Danh Tạo 
1403/CCHN-

D-SYT-ST 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DSCĐ, Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm y 

tế xã Long Bình 

 

180 Lương Phước Thành 
005553/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Long Bình 

 

181 Thạch Thanh Hiệp 
04192/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; Siêu âm tổng quát; Chẩn 

đoán xác định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ CKI, KBCB đa  

khoa, Trưởng trạm Y tế 

xã Tân Long 

 

182 Trương Minh Điểm 
0003096/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y 

học cổ truyền  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.tham gia CM tại 

TYT Tân Long 

 

183 Lê Bích Vân 
0003040/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

HSTH, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT Tân 

Long 

 

184 Trần Thị Ngọc Yến 
581/CCHN-

D-SYT-ST  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy thuốc, tủ thuốc 

Trạm Y tế xã  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DS, Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm y 

tế Tân Long 

 

185 Thạch Thủy Tiên 
04832/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.tham gia CM tại 

TYT Tân Long 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

186 Dương Quốc Việt 
0003027/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Điều Dưỡng,  tham gia 

CM tại TYT, Phó trưởng 

trạm Y tế Tân Long 

 

187 Võ Thiếu Lâm 
0002732/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Tân Long 

 

188 Lương Phước Tại 
000760/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, KBCB đa  khoa, 

trưởng trạm Y tế Vĩnh 

Quới  

 

189 Lưu Minh Lợi 
0003019/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Vĩnh Quới 

 

190 Nguyễn Thị Dụm 
0001713/BL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Hộ sinh cao đẳng, tham 

gia chuên môn tại TYT 

Vĩnh Quới 

 

191 Nguyễn Thị Thúy 
005478/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Vĩnh Quới 

 

192 
Trương Thị Ngọc 

Diễm 

1404/CCHN-

D-SYT-ST 
Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DSTH Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm y 

tế Vĩnh Quới 

 

193 Phan Hồng Gương 
0003147/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Vĩnh Quới 

 

194 
Quách Thị Mỹ 

Nương 

0003146/ST

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Hộ sinh cao đẳng, tham 

gia chuên môn tại TYT  

Vĩnh Quới 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

195 Đỗ Thị Nên 
0003078/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

HSTH, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT  

Vĩnh Quới 

 

196 Lê Thanh Dal 
005477/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Vĩnh Quới 

 

197 Trần Quốc Chiến 
000172/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, P. Trưởng trạm 

tham gia CM tại TYT xã 

Mỹ Bình 

 

198 Phạm Ngọc Dúng 
0003330/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT – BYT- BNV, ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ nội vụ  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

CĐHS, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM tại TYT 

xã Mỹ Bình 

 

199 Bùi Ngọc Hà 
0003124/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y 

học cổ truyền - VLTL 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.tham gia CM tại 

TYT xã Mỹ Bình  

 

200 Phạm Song Ca 
0003329/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT – BYT- BNV, ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế và Bộ nội 

vụ; Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.tham gia CM tại 

TYT xã Mỹ Bình  

 

201 Nguyễn Văn Mây 
170/CCHN-

D-SYT-ST  

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn về dược của nhà thuốc, tủ thuốc, 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DS phụ trách chuyên 

môn về Dược tại TYT xã 

Mỹ Bình 

 

202 Trần Như Huyền 
006022/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ, phụ trách chuyên 

môn TYT xã Mỹ Bình 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

203 Bùi Ngọc Hà 
0003124/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-y 

học cổ truyền - VLTL 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

YS.tham gia CM tại 

TYT xã Mỹ Bình  

 

204 Huỳnh Thanh Phong 
005567/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán xác định tình trạng 

nghiện ma túy và điều trị cắt cơn; 

Siêu âm tổng quát 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Bác sĩ, tham gia CM, 

Viên chức Trạm Y tế Mỹ 

Quới 

 

205 Sơn Thị Gia 
0003093/ST-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế   

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

HSTH, khám, chữa bệnh 

phụ khoa - KHHGD, 

Phụ trách CM TYT, 

Trưởng trạm y tế xã Mỹ 

Quới 

 

206 Trần Khánh Vi 
04289/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt Theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số:10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ; Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh lao. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sỹ KBCB răng hàm 

mặt  TYT Mỹ Quới 

 

207 Nguyễn Ngọc My 
006672/CT-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh c thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số:10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Mỹ Quới 

 

208 Võ Hoàng Khang 
003539/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền; Chẩn đoán xác định tình 

trạng nghiện ma túy và điều trị cắt 

cơn;  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Mỹ Quới 

 

209 Nguyễn Thị Cẩm 
842/ST-

CCHND  

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y tế, 

cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu  

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

DSTH Phụ trách Dược - 

Trang thiết bị tại Trạm y 

tế Mỹ Quới 

 



STT Họ và tên Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian hành nghề Vị trí chuyên môn 
Ghi chú 

210 
Dương Thị Bích 

Thủy 

0002565/ST-

CCHN 

Quy định tại Quyết định  số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; Chẩn 

đoán xác định tình trạng nghiện ma 

túy và điều trị cắt cơn. 

Thứ hai đến thứ sáu: Từ 7 giờ 

tới 17 giờ. Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Y sĩ , tham gia CM tại 

TYT Mỹ Quới 

 

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

( 

1 Lê Kim Thủy Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Phó Trưởng phòng TC-HC 

2 Lý Thị Kiều Anh Cử nhân tiếng việt và văn hóa Việt nam 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Nhân viên- phòng TC-HC 

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Thạc sĩ kinh tế 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Nhân viên- phòng TC-HC 

4 Nguyễn Hồng Hà Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Tài xế - Nhân viên phòng TC-HC 

5 Nguyễn Thành Tôn Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Tài xế - Nhân viên phòng TC-HC 

6 Nguyễn Công Đảo Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Tài xế - Nhân viên phòng TC-HC 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

( 

7 Võ Văn Út Đèo Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Bảo vệ - Nhân viên phòng TC-HC 

8 Lương Bé Cần Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Bảo vệ - Nhân viên phòng TC-HC 

9 Lê Thanh Quang Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Bảo vệ - Nhân viên phòng TC-HC 

10 Trương Thanh To Nhân viên 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu; Tham gia thường trực 

24/7 

Bảo vệ - Nhân viên phòng TC-HC 

11 Phan Thị Kim Lý Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Phó Trưởng phòng TC-KT 

12 Huỳnh Thị Kim Hồng Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

13 Lê Hoài Bảo Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

14 Nguyễn Thị Diễm Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

15 
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
Cử nhân kế toán 

7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

16 Nguyễn Tú Phương Trung cấp kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

17 Lê Hoàng Vũ Cử nhân công nghệ thông tin 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Công nghệ thông tin, Nhân viên 

phòng KH-NV 

18 Đàm Thị Thanh Loan cử nhân sư phạm 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Trưởng phòng; Phòng Dân số - TT 

và GDSK; Phụ trách chung; Quản lý 

hậu cần phương tiên tránh thai. 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

( 

19 Trần Thị Lụa Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 
Kế toán-  phòng TC-KT 

20 Khưu Thị Hồng Như Cử nhân sư phạm 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Viên chức Phòng Dân số - TT và 

GDSK; Quản lý đề án giảm thiểu 

mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề 

án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề 

án chăm sóc sức khỏe sinh 

sản/KHHGĐ vị thành niên, thanh 

niên 

21 Đoàn Quốc Trạng Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Viên chức Phòng Dân số - TT và 

GDSK; Cập nhật thông tin thay đổi 

số hộ gia đình (Mis) 

22 Nguyễn Thị Bích Chăm Cử nhân kế toán 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT 

Long Bình 

23 Lê Chi Lăng Cử nhân luật 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT Mỹ 

Bình 

24 Trần Thúy Hằng Dược sĩ trung cấp 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT Mỹ 

Quới 

25 Võ Hà Băng Châu Dược sĩ trung cấp 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Nhân viên dân số- KHHGĐ TYT 

Tân Long 

26 Lê Anh Khương Cử nhân YTCC 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

CN.YTCC, Phụ trách chương trình 

phòng chống dịch, Trưởng khoa 

KSBT -HIV/AIDS   

27 Nguyễn Trung Nam Thạc sỹ YTCC 
7h - 17h; Từ thứ 2 đến thứ 

sáu 

ThS. YTCC;  

Trưởng Khoa YTCC-VSATTP 

28 Nguyễn Hồng Tươi Dân số viên 
7h - 17h; Từ thứ hai đến thứ 

sáu 

Dân số viên hạng IV,  

TYT Phường 2 
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